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	BỘ TƯ PHÁP


Số:        /BC-BTP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng 9 năm 2021


BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC 
ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Kính gửi: Bộ Tài chính
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao
, ngày 05/7/2021, Bộ Tài chính có Công văn số 7310/BTC-HCSN đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đánh giá việc thực hiện quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (Thông tư số 338/2016/TT-BTC); đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. 

Ngày 13/7/2021, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2286/BTP-VĐCXDPL gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Tính đến ngày 30/8/2021, Bộ Tư pháp đã nhận được báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC của 17/22 Bộ, cơ quan ngang bộ và 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật với các nội dung cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 338/2016/TT-BTC
1. Về việc ban hành văn bản quy định về mức chi, nội dung chi cho công tác xây dựng và ban hành VBQPPL
Khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định: “căn cứ khả năng ngân sách và tình tình thực tế, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức phân bổ cụ thể đối với từng loại VBQPPL để thực hiện cho phù hợp”. 
Căn cứ vào đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, các bộ, cơ quan ngang bộ đã triển khai thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC theo nhiều cách thức khác nhau. Một số bộ, cơ quan ngang bộ áp dụng trực tiếp các quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC về định mức chi, nội dung chi cho các hoạt động phục vụ cho việc xây dựng và ban hành VBQPPL; một số bộ, cơ quan ngang bộ viện dẫn và hướng dẫn một phần nội dung Thông tư số 338/2016/TT-BTC trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; riêng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 302/2017/TT-BQP ngày 16/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Bộ Quốc phòng trên cơ sở quy định của Thông tư số 338/2016/TT-BTC. 
Ngay sau khi Thông tư số 338/2016/TT-BTC có hiệu lực, trên cơ sở quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 338/2016/TT-BTC, căn cứ tình hình thực tế, khả năng ngân sách của địa phương, UBND các tỉnh đã tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm hướng dẫn thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh (phần lớn các nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng VBQPPL của các địa phương được ban hành trong năm 2017, 2018). Các nghị quyết này viện dẫn quy định của Thông tư số 338/2016/TT-BTC về nội dung chi, mức chi, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí và các quy định khác liên quan đến công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 
Căn cứ nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật, ở một số địa phương, UBND tỉnh ban hành quyết định để triển khai thực hiện nghị quyết (Tây Ninh, Lạng Sơn, Bến Tre, Long An, Điện Biên, Đồng Nai,…). Một số quyết định của UBND quy định cụ thể về định mức chi, nội dung chi cho công tác xây dựng pháp luật (Tây Ninh, Kiên Giang, An Giang…).

Mức kinh phí chi cho công tác xây dựng và ban hành VBQPPL của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cơ bản bám sát các quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC. Phần lớn các địa phương quy định định mức xây dựng nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã như quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC. Theo đó, mức kinh phí xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, quyết định của UBND cấp tỉnh là 10 triệu đồng/văn bản; nghị quyết của HĐND cấp huyện, quyết định của UBND cấp huyện là 8 triệu đồng/văn bản; nghị quyết của HĐND cấp xã, quyết định của UBND cấp xã là 6 triệu đồng/văn bản; Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ kinh phí không quá 80% định mức phân bổ đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế (Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Quảng Trị, Tuyên Quang, An Giang, Kiên Giang…).
Một số địa phương quy định, ngoài định mức phân bổ kinh phí đã quy định, căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí, trong trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì sắp xếp, bố trí một khoản kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên đã được giao để hỗ trợ cho việc thực hiện các hoạt động có liên quan trong quá trình xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật (Long An, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Kiên Giang…). Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều địa phương không phân bổ thêm kinh phí cho công tác xây dựng văn bản từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Một số địa phương quy định kinh phí thực hiện cho công tác xây dựng VBQPPL của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó tự bảo đảm và tổng hợp vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị. Trường hợp VBQPPL được ban hành ngoài kế hoạch đã phê duyệt thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải kịp thời thông báo đến cơ quan tư pháp, tài chính cùng cấp để tổng hợp bổ sung kinh phí thực hiện công tác xây dựng VBQPPL cho đơn vị mình.

Căn cứ vào định mức chi cho việc xây dựng và ban hành VBQPPL, một số địa phương phân bổ định mức chi cho các cơ quan có liên quan trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL như sau: Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản được chi 75%; Cơ quan thẩm định văn bản được chi 5%; UBND các cấp họp thông qua văn bản được chi 10%; Cơ quan hoàn thiện và ký ban hành văn bản được chi 10%
. 
Cá biệt có địa phương quy định mức chi thấp hơn so với mức chi quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC. Ví dụ như Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tiền Giang quy định nghị quyết của HĐND tỉnh là 10 triệu đồng/văn bản, quyết định của UBND tỉnh là 9 triệu đồng/văn bản. Trong đó cơ quan chủ trì soạn thảo: 7,5 triệu đồng/văn bản; Cơ quan thẩm định: 1,5 triệu đồng/văn bản; Cơ quan thẩm tra: 01 triệu đồng/văn bản.

2. Về việc quán triệt và thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC 

Các bộ, cơ quan ngang bộ đều tổ chức quán triệt cho các đơn vị về định mức chi, nội dung chi của Thông tư số 338/2016/TT-BTC. Một số bộ, cơ quan ngang bộ có công văn hướng dẫn các đơn vị về việc lập dự toán và quyết toán kinh phí cho công tác xây dựng VBQPPL. Hằng năm, căn cứ vào số lượng VBQPPL do các bộ, cơ quan ngang bộ được phân công chủ trì soạn thảo hoặc ban hành theo thẩm quyền, các bộ, cơ quan ngang bộ bố trí kinh phí cho công tác xây dựng văn bản trên cơ sở nguồn kinh phí chi thường xuyên của bộ, cơ quan ngang bộ.

Đối với các địa phương, sau khi Thông tư số 338/2016/TT-BTC được ban hành, Thường trực HĐND một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã chỉ đạo triển khai, phổ biến, quán triệt Thông tư số 338/2016/TT-BTC đến các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức triển khai đến các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã; chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn thi hành. UBND các tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành; HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai Thông tư số 338/2016/TT-BTC; tổ chức hội nghị quán triệt Thông tư số 338/2016/TT-BTC cho người làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trên cơ sở Thông tư số 338/2016/TT-BTC, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, hằng năm, các địa phương về cơ bản bố trí kinh phí đầy đủ, hợp lý, bảo đảm chi cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn các tỉnh theo đúng quy định. 
3. Kết quả đạt được 

So với Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP trước đây, Thông tư số 338/2016/TT-BTC đã tăng mức chi cho soạn thảo một số văn bản; bổ sung một số nội dung chi như chi xây dựng báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị định; bổ sung quy định định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; tăng mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ… Việc ban hành Thông tư với những điểm mới nêu trên đã giúp giải quyết được nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước, bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật của bộ, ngành, địa phương. 

Hằng năm, các bộ, ngành, căn cứ chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chủ động cân đối, bố trí kinh phí, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn có liên quan và đặc biệt là Thông tư số 338/2016/TT-BTC. Một số bộ, cơ quan ngang bộ còn bổ sung kinh phí cho các VBQPPL có nội dung phức tạp, đòi hỏi phải lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
Tại địa phương, qua 5 năm triển khai thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC, trên cơ sở nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND quy định về định mức chi, nội dung chi cho công tác xây dựng pháp luật, các tỉnh đã quan tâm hơn trong việc bố trí, phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Một số tỉnh đã phân bổ kinh phí thỏa đáng cho công tác này. Đáng chú ý, hằng năm, HĐND tỉnh đều tổ chức giám sát việc xây dựng, ban hành VBQPPL theo thẩm quyền, đồng thời giám sát việc phân bổ, sử dụng kinh phí thực hiện công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết về phân bổ kinh phí của HĐND tỉnh.

Như vậy, có thể thấy, việc thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC thời gian qua đã tạo sự chủ động trong các hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL như thực hiện việc điều tra, khảo sát, lập đề nghị xây dựng văn bản, soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra văn bản của các cơ quan, đơn vị; thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học vào công tác soạn thảo, thẩm định, thẩm tra VBQPPL; động viên, khuyến khích, tạo động lực cho người làm công tác xây dựng pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự phối hợp đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành VBQPPL của bộ, ngành, địa phương, qua đó góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta.
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Quy định của Thông tư số 338/2016/TT-BTC không còn phù hợp với một số quy định mới của Luật BHVBQPPL và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành
Luật Ban hành VBQPPL năm 2020 (Luật năm 2020) quy định một số nội dung mới so với Luật năm 2015 như: bổ sung quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình soạn thảo VBQPPL; bổ sung hình thức nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mở rộng hình thức thông tư liên tịch giữa các chủ thể có thẩm quyền ban hành VBQPPL là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; bổ sung thẩm quyền xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; quy định một văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhiều VBQPPL; bổ sung thành phần hồ sơ đề nghị, hồ sơ dự án, dự thảo VBQPPL (bổ sung Nghị quyết của Chính phủ thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản; bổ sung Báo cáo về rà soát các VBQPPL có liên quan đến dự án, dự thảo trong hồ sơ gửi thẩm định, thẩm tra, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua  vào hồ sơ gửi thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm định dự án luật, pháp lệnh; quy định về đề cương chi tiết trình kèm dự án, dự thảo VBQPPL…). Trong số các quy định mới của Luật năm 2020, có nhiều quy định ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung chi, mức chi theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung Thông tư để bảo đảm phù hợp với Luật năm 2020.

2. Tồn tại, hạn chế của Thông tư số 338/2016/TT-BTC
Một số quy định trong Thông tư số 338/2016/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, gây khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình áp dụng. Cụ thể:
2.1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư (Điều 1) 

Luật năm Ban hành VBQPPL năm 2015 (Luật năm 2015) đã đổi mới cơ bản quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL theo hướng tách bạch quy trình xây dựng chính sách với quy trình soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị định và nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, trong đó tập trung quy định về quy trình xây dựng chính sách theo hướng chính sách được thẩm định, thẩm tra, thông qua, phê duyệt trước khi bắt đầu soạn thảo VBQPPL. Luật năm 2015 chú trọng hơn đến quy trình phân tích, hoạch định chính sách bằng việc bổ sung những quy định cụ thể, rành mạch về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất chính sách và đề cao sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn này. Tuy nhiên, Điều 1 của Thông tư số 338/2016/TT-BTC chưa quy định đối tượng áp dụng là đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh. 

2.2. Về nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí (Điều 2)
Khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định: “kinh phí xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật do ngân sách nhà nước bảo đảm, được tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Việc bố trí kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại cơ quan, đơn vị được thực hiện theo chương trình, kế hoạch chính thức và chương trình, kế hoạch bổ sung trong năm, bảo đảm phù hợp với tiến độ triển khai nhiệm vụ và trong phạm vi dự toán ngân sách đã được giao”. Tuy nhiên, theo quy định của Luật năm 2015 thì không có chương trình, kế hoạch xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, UBND mà chỉ có kế hoạch tổ chức các kỳ họp, trong đó xác định được một số ít các nghị quyết phải ban hành trong kỳ họp.

Bên cạnh đó, phần lớn VBQPPL của địa phương ban hành là do được giao quy định chi tiết hoặc theo phân cấp của cơ quan nhà nước ở trung ương, do đó khó xác định số lượng VBQPPL sẽ được ban hành trong năm để lập dự toán kinh phí xây dựng, ban hành VBQPPL hằng năm. 
Việc lập dự toán kinh phí xây dựng VBQPPL được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, theo đó, hằng năm các cơ quan, đơn vị dự toán phải xây dựng dự toán chi ngân sách năm sau từ tháng 6 năm trước. Tuy nhiên, vào thời điểm xây dựng dự toán năm sau, các đơn vị dự toán chưa có cơ sở để xác định năm sau có bao nhiêu văn bản được giao quy định chi tiết hay ban hành theo thẩm quyền để thi hành pháp luật. Mặt khác, tại khoản 2 Điều 12 Luật NSNN quy định: “Chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi đã có trong dự toán ngân sách được giao…” Do đó, nhiều cơ quan, đơn vị không được giao kinh phí để thực hiện công tác này cho năm sau nên nếu năm sau phát sinh nhiệm vụ được giao chủ trì xây dựng VBQPPL thì không có nguồn kinh phí thực hiện. 

Kinh phí xây dựng pháp luật không được bố trí từ nguồn kinh phí riêng mà phải cân đối, bố trí trong kinh phí thường xuyên của bộ, ngành, địa phương làm ảnh hưởng đến việc cân đối kinh phí thường xuyên của bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các cấp. Hầu hết các cơ quan, đơn vị khi xây dựng dự toán không được bố trí mục riêng cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật mà gộp chung trong kinh phí chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Do đó, khi có đề xuất thanh, quyết toán thường gặp rất nhiều khó khăn do yêu cầu của việc tiết kiệm chi.

Phần lớn các VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh được phê duyệt đề xuất riêng lẻ theo nhiệm vụ được giao tại văn bản của Trung ương hoặc nhiệm vụ quản lý phát sinh ở địa phương. Trong khi đó, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, việc xây dựng dự toán hàng năm phải hoàn thành trong tháng 11 của năm trước để tổng hợp, trình HĐND tỉnh phê duyệt trước ngày 01/01 của năm dự toán. Do đó, trong quá trình xây dựng dự toán, các cơ quan, đơn vị thường không có căn cứ, tài liệu để chứng minh và bảo vệ phần dự toán kinh phí phục vụ cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Cấp huyện và cấp xã chưa thực hiện việc lập dự toán theo quy định tại Thông tư số 338 từ đầu năm mà chủ yếu khi phát sinh mới đề nghị UBND huyện cấp kinh phí bổ sung nên thiếu tính chủ động trong thanh, quyết toán.
2.3. Về nội dung chi cho các hoạt động xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật (Điều 3)
Điều 3 của Thông tư số 338/2016/TT-BTC chưa quy định chưa cụ thể về nội dung chi đối với giai đoạn lập đề nghị xây dựng VBQPPL. Theo quy định của Luật năm 2015, một số công việc thực tế các cơ quan phải thực hiện nhưng lại không có nội dung quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC như xây dựng nghị quyết thông qua chính sách, thẩm định, thẩm tra đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh. Với quy trình 2 bước theo quy định của Luật năm 2015, việc không tách bạch các mức chi và nội dung chi đối với giai đoạn lập đề nghị xây dựng VBQPPL gây ra rất nhiều khó khăn cho việc lập và quyết toán kinh phí cho các hoạt động liên quan đến công tác lập đề nghị xây dựng VBQPPL. 
Luật Ban hành VBQPPL yêu cầu xây dựng nhiều loại tài liệu, báo cáo trong hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL và hồ sơ dự án, dự thảo VBQPPL nhưng Thông tư số 338/2016/TT-BTC chưa quy định về nội dung chi đối với hoạt động này. Ví dụ: xây dựng bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự án, đề cương văn bản, bản giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, tờ trình, báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới… Do vậy, trong quá trình xây dựng VBQPPL, các cơ quan, đơn vị còn rất lúng túng trong việc xác định mức chi và việc thanh quyết toán đối với các tài liệu, báo cáo nêu trên. 
2.4. Về định mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật (Điều 4)
Mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật được quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC quá thấp. Với mức chi thấp như hiện nay chưa động viên, khuyến khích, cũng như thu hút sự tham gia của những người có trình độ chuyên môn sâu, các chuyên gia am hiểu pháp luật tham gia vào công tác xây dựng VBQPPL, trong khi công tác nghiên cứu, xây dựng VBQPPL hiện nay đòi hỏi quy trình chặt chẽ, với yêu cầu chất lượng ngày càng cao, nhiều nội dung cần sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia, dịch thuật, nghiên cứu tài liệu nước ngoài, cũng như hoạt động khảo sát với phạm vi rộng.

Mức chi cho việc xây dựng một số loại báo cáo như báo cáo đánh giá tác động của chính sách, báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật quá thấp. Trên thực tế để xây dựng các báo cáo này, cơ quan soạn thảo phải cần nhiều nguồn lực khác nhau để thực hiện các hoạt động khảo sát, điều tra, tổ chức hội nghị, hội thảo, thu thập thông tin, tham vấn chuyên gia... Với kinh phí như quy định hiện hành thì việc xây dựng báo cáo chỉ mang tính hình thức, đối phó, không mang lại hiệu quả hỗ trợ cho công tác xây dựng và ban hành VBQPPL. 

Một số mức chi cho công tác xây dựng VBQPPL quá thấp, không phù hợp với tình hình hiện nay như chi cho cá nhân tham gia họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị phục vụ công tác xây dựng dự kiến chương trình, soạn thảo, đánh giá tác động của chính sách, góp ý, thẩm định, thẩm tra VBQPPL; điều tra, khảo sát; theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật; chi soạn thảo văn bản góp ý dự thảo văn bản; chi soạn thảo báo cáo thẩm định; chi lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập (khoản 6, khoản 8 điều 4 Thông tư số 338/2016/TT-BTC).
Điều 4 Thông tư số 338/2016/TT-BTC chưa có quy định về mức chi đối với một số tài liệu được quy định trong Luật Ban hành VBQPPL như: soạn thảo tờ trình, soạn thảo báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, soạn thảo báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định … nhưng lại quy định mức chi đối với tài liệu không được quy định trong Luật Ban hành VBQPPL như Bản thuyết minh dự án, dự thảo VBQPPL.

Điểm b khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 338/2016/TT-BTC chỉ quy định mức chi báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ mà không quy định về mức chi báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ, đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh. Bên cạnh đó, mức chi xây dựng báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh còn thấp hơn mức chi cho việc chỉnh lý các báo cáo nêu trên là không hợp lý (Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định mức chi cho chỉnh lý các loại báo cáo là 600.000 đồng/báo cáo). Theo quy định của Luật năm 2020 thì báo cáo thẩm định VBQPPL bổ sung nhiều yêu cầu về nội dung thẩm định, báo cáo thẩm định, đòi hỏi cơ quan thẩm định phải nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện. Tuy nhiên  mức chi 500.000 đồng/báo cáo là quá thấp, chưa tương xứng với tính chất công việc, công sức, trí tuệ của người làm công tác thẩm định và không tạo động lực cho việc nghiên cứu, tổng hợp, đảm bảo chất lượng báo cáo thẩm định.
Mức chi xây dựng đề cương theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 4 Thông tư số 338/2016/TT-BTC đối với nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND là 950.000 đồng/đề cương, thấp hơn mức chi xây dựng đề cương chi tiết 1.200.000 đồng/đề cương được quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/BTC-Bộ Tư pháp về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân.

Định mức chi thuê dịch và hiệu đính tài liệu quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông tư số 338/2016/TT-BTC thấp hơn so với định mức chi dịch thuật theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.  

Một số quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 338/2016/TT-BTC chưa thống nhất. Ví dụ: Điều 3 quy định nội dung chi bao gồm cả hoạt động tổng kết việc thi hành pháp luật hiện hành hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan phục vụ quá trình nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng văn bản, nhưng tại Điều 4 lại không có quy định về định mức chi cho báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội. 
2.5. Về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật (Điều 5)
Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định định mức phân bổ kinh phí dựa trên 2 tiêu chí là mức độ phức tạp của văn bản và số lượng lấy ý kiến tham gia làm căn cứ để quy định mức kinh phí cấp cho một VBQPPL là chưa phù hợp. Thông tư lại chưa đưa ra được tiêu chí để xác định văn bản như thế nào là phức tạp, ít phức tạp, số lượng cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy kiến. Việc quy định như trên mang tính định tính, thiếu cụ thể dẫn đến sự tùy tiện trong áp dụng pháp luật, đặc biệt là trong công tác thẩm định và phân bổ dự toán. Quy định  chi cho hoạt động xây dựng đề cương, soạn thảo văn bản với cùng một mức như nhau, không có sự phân biệt về mức độ phức tạp và phạm vi điều chỉnh của văn bản là chưa hợp lý. 

Điểm đ khoản 1 Điều 5 quy định mức phân bổ kinh phí đối với xây dựng VBQPPL của cấp tỉnh là 10 triệu/văn bản là quá thấp, không phù hợp với việc xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh theo quy trình 2 bước, phải tốn nhiều công sức, chi phí hơn so với các loại nghị quyết khác, đặc biệt là chi phí cho việc đánh giá tác động của chính sách. Ngoài ra, quy định về định mức phân bổ kinh phí tại Điều 5 đối với mỗi văn bản cũng chưa bao hàm hết các nội dung, định mức chi cụ thể tại Điều 4 dẫn đến trong một số trường hợp tổng các mức chi thực tế cho việc xây dựng một văn bản lớn hơn định mức phân bổ theo quy định.

Thông tư số 338/2016/TT-BTC cũng chưa quy định định mức phân bổ kinh phí cho việc việc xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn, VBQPPL bãi bỏ VBQPPL và VBQPPL sửa đổi, bổ sung nhiều VBQPPL. 

Thông tư số 338/2016/TT-BTC được ban hành từ năm 2016 với định mức phân bổ kinh phí đối với từng loại VBQPPL được tính trên cơ sở mức lương, hệ số tiêu dùng của năm 2016. Đến nay, mức lương cơ sở đã tăng lên và hệ số tiêu dùng cũng thay đổi nhiều so với năm 2016 khiến cho định mức phân bổ, mức chi cho các hoạt động xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC trở nên lạc hậu so với tình hình thực tế.
2.6. Về việc áp dụng lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động liên quan đến công tác xây dựng và ban hành VBQPPL

Khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định: “Đối với việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hợp nhất VBQPPL, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm, kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện theo các thông tư hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

Hiện nay, nội dung chi, mức chi cho hoạt động rà soát, hệ thống hóa VBQPPL được quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. Sau 10 năm thực hiện, nhiều quy định của Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP đã không còn phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ví dụ như nội dung chi, định mức chi cho việc sử dụng cộng tác viên rà soát, hệ thống hóa VBQPPL chưa được quy định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ tại Thông tư liên tịch này, nếu có quy định thì mức chi cũng rất thấp, mới chỉ hỗ trợ một phần rất nhỏ; định mức chi thù lao chuyên gia chưa tương xứng với tính chất phức tạp của nhiệm vụ cần thực hiện, khó tạo động lực, thu hút, khuyến khích các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm chuyên sâu tích cực tham gia, ảnh hưởng đến chất lượng rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. Các quy định về nội dung và định mức chi cho soạn thảo, viết báo cáo rà soát, hệ thống hóa VBQPPL chưa thực sự cụ thể, rõ ràng và bao quát được đầy đủ các báo cáo rà soát, hệ thống hóa VBQPPL đã được quy định tại Luật năm 2015. Việc phân loại báo cáo thành các nhóm nội dung chi như tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP cũng chưa phản ánh và phân hóa rõ nét tính chất, mức độ phức tạp, phạm vi của báo cáo.  

Điểm d khoản 3 Điều 4 Thông tư số 338/2016/TT-BTC mới chỉ quy định mức chi đối với báo cáo theo dõi thi hành pháp luật nhưng chưa quy định nội dung chi, mức chi cho nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật như thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và chi cho cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Mức chi cho Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề và Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật đột xuất theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 4 chưa căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của các loại báo cáo. Một số báo cáo thi hành pháp luật theo chuyên đề có phạm vi rất rộng, đòi hỏi phải nghiên cứu sâu và phải huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

2. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế
Thứ nhất, tình hình kinh tế - xã hội từ năm 2016 (năm ban hành Thông tư số 338/2016/TT-BTC) đến nay có nhiều thay đổi, chỉ số giá tiêu dùng của nước ta có sự gia tăng mạnh, cùng với nhiều lần điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng (tăng khoảng 27% so với năm 2016), mức lương cơ sở đã tăng khoảng 25% (năm 2016: 1.212.000 đồng, năm 2019 đến nay 1.490.000 đồng). Do vậy, các mức chi cho công tác xây dựng VBQPPL như hiện nay đã không còn phù hợp. 

Thứ hai, Thông tư số 338/2016/TT-BTC được ban hành từ năm 2016, có hiệu lực thi hành ngày 15/02/2017, qua 5 năm triển khai thi hành, cho thấy định mức chi và định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định trong Thông tư số 338/2016/TT-BTC đã không còn phù hợp. Đặc biệt định mức chi của từng mục trong quá trình soạn thảo VBQPPL cũng như định mức phân bổ kinh phí cho đơn vị chủ trì đối với từng loại văn bản đã trở nên bất cập, lạc hậu so với tình hình hiện nay.

Thứ ba, Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo các quy định của Luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP nên một số nội dung chi không còn phù hợp với quy định của Luật năm 2020 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. 
Thứ tư, nội dung quy định về kinh phí bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP chưa dự liệu được hết các vấn đề, trong khi nhiều nội dung, nhiều hoạt động thuộc về yêu cầu, quy trình tác nghiệp rà soát, hệ thống hóa cần sự đầu tư thỏa đáng về kinh phí để đáp ứng yêu cầu phức tạp của việc rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. 

Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP được ban hành 10 năm. Trong khoảng thời gian này, thể chế pháp luật về xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật nói chung, đặc biệt là quy định pháp luật liên quan đến công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL ngày càng được hoàn thiện với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao về sự bài bản trong quy trình thực hiện, chất lượng công tác và tính chất, mức độ phức tạp của các nội dung hoạt động, trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của các cơ quan nhà nước cũng được xác định đầy đủ, rõ ràng theo quy định của Luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ). Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng của công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản như đã phân tích ở trên thì các nội dung, đặc biệt là quy định về mức chi liên quan đến kinh phí bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP đã không còn phù hợp, không còn đáp ứng và tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. 

Thứ năm, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định trong Thông tư số 338/2016/TT-BTC nhưng nội dung chi và mức chi cho các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật lại chưa được quy định cụ thể trong Thông tư này, mà được dẫn chiếu đến nhiều văn bản khác nhau, gây khó khăn cho việc lập dự toán cũng như quyết toán đối với hoạt động này.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ BAN HÀNH THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 338/2016/TT-BTC
Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ nhấn mạnh: “Công tác xây dựng thể chế, pháp luật là một trong ba đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp cần tập trung cao cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

 Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021 về phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ giao nhiệm vụ: “Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng, hoàn thiện chính sách, bảo đảm nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí đầu tư thỏa đáng cho công tác xây dựng thể chế, pháp luật”.

Công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngày càng có ý nghĩa quan trọng, tác động sâu rộng đến kinh tế - xã hội. Vì vậy, cần xem xét, đầu tư tương xứng với yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 
Trên cơ sở tổng hợp báo cáo đánh giá việc thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC của bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đề nghị  ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 338/2016/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 338/2016/TT-BTC phù hợp với quy định của Luật năm 2020 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP

- Sửa quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Thông tư số 338/2016/TT-BTC theo hướng bổ sung hình thức nghị quyết liên tịch 3 bên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bổ sung hình thức thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

- Bổ sung nội dung chi và mức chi đối với một số tài liệu trong hồ sơ dự án, dự thảo văn bản gồm Báo cáo về rà soát các VBQPPL có liên quan đến dự án, dự thảo, đề cương chi tiết dự án, dự thảo VBQPPL.

2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 338/2016/TT-BTC phù hợp với tình hình thực tế của công tác xây dựng xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
Qua 5 năm thi hành Thông tư số 338/2016/TT-BTC cho thấy một số quy định về nội dung chi, mức chi, định mức chi và định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật không còn phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội hiện nay, do vậy cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Cụ thể như sau:  

(1) Sửa đổi nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do ngân sách nhà nước bảo đảm từ nguồn ngân sách chi cho nhiệm vụ chuyên môn đặc thù, được tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Việc bố trí kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại cơ quan, đơn vị được thực hiện trên cơ sở được giao nhiệm vụ, theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình công tác của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương theo hình thức khoán chi theo sản phẩm. Việc dự toán ngân sách chi thường xuyên cho công tác xây dựng pháp luật được tính trên cơ sở tình hình xây dựng và ban hành văn bản của năm trước.

(2) Sửa đổi quy định về nội dung chi cho các hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng bổ sung một số nội dung chi trong hoạt động xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật chưa được liệt kê tại Điều 3 Thông tư số 338/2016/TT-BTC như xây dựng tờ trình; báo cáo đánh giá về tình hình thi hành pháp luật; xây dựng báo cáo kinh nghiệm nước ngoài liên quan đến đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL; báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; báo cáo về rà soát các VBQPPL có liên quan đến dự án, dự thảo văn bản; bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản; bản giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật; báo cáo kinh nghiệm nước ngoài liên quan đến đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL; báo cáo đánh giá về tính tương thích của đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

(3) Sửa đổi, bổ sung quy định về định mức chi cho các hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng quy định về việc lập đề nghị xây dựng VBQPPL thành một mục riêng với các mức chi cụ thể. Bố trí kinh phí riêng cho công tác lập đề nghị xây dựng VBQPPL; quy định tăng mức chi đối với đề cương VBQPPL.
- Tăng định mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định tại Điều 4 Thông tư số 338/2016/TT-BTC lên 2 lần so với mức chi hiện nay để phù hợp tình hình thực tế của công tác xây dựng xây dựng VBQPPL. Việc tăng mức chi cần cân đối, so sánh với mức lương cơ sở hiện nay và chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm hiện tại.
- Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 Điều 4 Thông tư số 338/2016/TT-BTC về báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật để phù hợp với Điều 8 Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. 

- Bổ sung quy định về mức chi đối với báo cáo rà soát VBQPPL bảo đảm đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.
- Sửa đổi quy định về dịch và hiệu đính tài liệu dịch theo hướng tăng chi phí dịch và hiệu đính tài liệu dịch.

- Bổ sung quy định việc xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật áp dụng theo thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xâu dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

(4) Sửa đổi quy định về mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng tăng định mức lên gấp 2 lần để phù hợp với mức tăng chỉ số giá tiêu dùng và lương tối thiểu.
- Bổ sung mức phân bổ kinh phí đối với văn bản được xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn; cân đối mức phân bổ kinh phí đối với xây dựng văn bản bãi bỏ VBQPPL có thể tương đương mức phân bổ kinh phí đối với văn bản sửa đổi, bổ sung. 

· Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật (Điều 5) bảo đảm phải lớn hơn hơn tổng các mức chi cho các hoạt động xây dựng một VBQPPL (Điều 4).

(5) Quy định thống nhất từ trung ương đến địa phương về việc lập dự toán kinh phí thẩm định, thẩm tra đối với cơ quan thực hiện công tác thẩm định, thẩm tra. Tách bạch rõ ràng giữa việc phân bổ kinh phí thẩm định, thẩm tra, góp ý đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL với phân bổ kinh phí cho soạn thảo VBQPPL.
(6) Quy định về việc hướng dẫn lập dự toán, lập hồ sơ thanh toán và thực hiện quyết toán đối với hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL theo hình thức khoán chi theo hướng đơn giản thủ tục thanh toán. Cần quy định linh hoạt hơn về chứng từ thanh toán theo từng giai đoạn, từng nội dung công việc. Bổ sung quy định về việc hướng dẫn lập dự toán, lập hồ sơ thanh toán và thực hiện quyết toán đối với các nội dung chi này phù hợp hơn với tính chất, đặc điểm của hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL ở địa phương theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL; đối với một số mức chi thấp, đề nghị có hướng dẫn cụ thể về việc cho phép thực hiện chi trả bằng tiền mặt để thuận tiện cho các cơ quan chủ trì soạn thảo khi tổ chức các cuộc họp tham gia ý kiến hoặc thẩm định văn bản.

· Thông tư quy định về việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí xây dựng pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật chỉ quy định định mức kinh phí tối thiểu hoặc quy định khung định mức và phân cấp thẩm quyền cho địa phương căn cứ định mức khung, tình hình thực tiễn và khả năng ngân sách để quy định định mức kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương.

· Bổ sung quy định các khoản không phải chịu thuế thu nhập cá nhân như chi thẩm định, thẩm tra, xây dựng báo cáo….

3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 338/2016/TT-BTC bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW 

Tại gạch đầu dòng thứ 6 điểm 4 Mục III Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW) có quy định: “Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng VBQPPL, đề án; hội thảo... Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị. Mở rộng cơ chế khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ...”. Tuy nhiên, quy định này chỉ được thực hiện trên cơ sở các quy định khác về chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị được thực hiện đồng bộ. Tại thời điểm hiện nay, trong thời gian chế độ tiền lương mới chưa được ban hành, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 338/2016/TT-BTC theo kiến nghị tại điểm 1,2 mục II của Báo cáo này để khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC. Cần nghiên cứu xếp công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật vào công việc có tính chất phức tạp, cần được đầu tư thỏa đáng. Sau khi việc cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng được thực hiện thì sẽ không thực hiện việc thanh toán đối với các khoản mang tính bồi dưỡng ngoài lương như bồi dưỡng tham dự họp, xây dựng các loại đề cương, báo cáo …
Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Bộ Tư pháp xin gửi Bộ Tài chính.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để biết);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
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� Tại Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 01/6/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề cần quan tâm giải quyết đã giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, sớm sửa đổi các quy định về kinh phí cho công tác xây dựng  pháp luật.


� Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cà Mau.





PAGE  

